
TRƯỜNG ĐẠI  HỌC HÙNG VƯƠNG 
PHÒNG TTR, KT&ĐBCL 

LỊCH THI  KẾT THÚC HỌC PHẦN 
Học Kỳ 2 - Năm Học 12-13 (Đợt 5 ) 

 

 



TRƯỜNG ĐẠI  HỌC HÙNG VƯƠNG 
PHÒNG TTR, KT&ĐBCL 

LỊCH THI  KẾT THÚC HỌC PHẦN 
Học Kỳ 2 - Năm Học 12-13 (Đợt 5 ) 

 

 
Lớp : 1210D10A+B (Đại  học Kế toán A,B- 2012 - 2016); 1210D11A (Đại  học QTKD A - 2012 - 2016); 
1210D50A (Đại học Kinh tế nông nghiệp - 2012 - 2016); 1210D16A (Đại học Tài chính NH - 2012 - 2016);  
Khoa:  Kinh  tế & QTKD 

 
Trang 1 

 

  STT Mã MH Học phần Nhóm Phòng thi Số SV Ngày thi Phòng TBĐ Số Tiết Hình thức thi 

1 KE2301 Nguyên lý kế toán 01 001 60 31/05/13 N122 1 2  
2 KE2301 Nguyên lý kế toán 01 002 60 31/05/13 N222 1 2  
3 KE2301 Nguyên lý kế toán 01 003 60 31/05/13 N322 1 2  
4 KE2301 Nguyên lý kế toán 01 004 33 31/05/13 N111 1 2  
5 KE2301 Nguyên lý kế toán 01 005 33 31/05/13 N112 1 2  
6 KE2301 Nguyên lý kế toán 01 006 33 31/05/13 N113 1 2  
7 KT1201 Lịch sử các học thuyết kinh tế 01 001 60 29/05/13 N122 1 2  
8 KT1201 Lịch sử các học thuyết kinh tế 01 002 60 29/05/13 N222 1 2  
9 KT1201 Lịch sử các học thuyết kinh tế 01 003 60 29/05/13 N322 1 2  

10 KT1201 Lịch sử các học thuyết kinh tế 01 004 31 29/05/13 N111 1 2  
11 KT1201 Lịch sử các học thuyết kinh tế 01 005 30 29/05/13 N112 1 2  
12 KT1201 Lịch sử các học thuyết kinh tế 01 006 30 29/05/13 N113 1 2  
13 KT2309 Kinh tế vĩ mô 1 01 001 60 24/05/13 N122 1 2  
14 KT2309 Kinh tế vĩ mô 1 01 002 60 24/05/13 N222 1 2  
15 KT2309 Kinh tế vĩ mô 1 01 003 60 24/05/13 N322 1 2  
16 KT2309 Kinh tế vĩ mô 1 01 004 31 24/05/13 N111 1 2  
17 KT2309 Kinh tế vĩ mô 1 01 005 30 24/05/13 N112 1 2  
18 KT2309 Kinh tế vĩ mô 1 01 006 30 24/05/13 N113 1 2  

 

In ngày 24/04/13 
 

Phú Thọ, Ngày 24 tháng  04 năm 2013 
 

HIỆU TRƯỞNG  PHÒNG TTR, KT&ĐBCL  TRƯỞNG KHOA NGƯỜI LẬP BIỂU 
 
 



TRƯỜNG ĐẠI  HỌC HÙNG VƯƠNG 
PHÒNG TTR, KT&ĐBCL 

LỊCH THI  KẾT THÚC HỌC PHẦN 
Học Kỳ 2 - Năm Học 12-13 (Đợt 5 ) 

 

 
Lớp : 1210D16A (Đại  học Tài chính  - Ngân  hàng  A - 2012 - 2016) 
Khoa:  Kinh  tế & QTKD 

 
Trang 1 

 

STT Mã MH Học phần Nhóm Phòng thi Số SV Ngày thi Phòng TBĐ Số Tiết Hình thức thi 

1 KE2301 Nguyên lý kế toán 03 001 60 31/05/13 N122 1 2  
2 KE2301 Nguyên lý kế toán 03 002 60 31/05/13 N222 1 2  
3 KE2301 Nguyên lý kế toán 03 003 60 31/05/13 N322 1 2  
4 KE2301 Nguyên lý kế toán 03 004 33 31/05/13 N111 1 2  
5 KE2301 Nguyên lý kế toán 03 005 33 31/05/13 N112 1 2  
6 KE2301 Nguyên lý kế toán 03 006 33 31/05/13 N113 1 2  
7 KT1201 Lịch sử các học thuyết kinh tế 03 001 60 29/05/13 N122 1 2  
8 KT1201 Lịch sử các học thuyết kinh tế 03 002 60 29/05/13 N222 1 2  
9 KT1201 Lịch sử các học thuyết kinh tế 03 003 60 29/05/13 N322 1 2  

10 KT1201 Lịch sử các học thuyết kinh tế 03 004 31 29/05/13 N111 1 2  
11 KT1201 Lịch sử các học thuyết kinh tế 03 005 30 29/05/13 N112 1 2  
12 KT1201 Lịch sử các học thuyết kinh tế 03 006 30 29/05/13 N113 1 2  
13 KT2309 Kinh tế vĩ mô 1 03 001 60 24/05/13 N122 1 2  
14 KT2309 Kinh tế vĩ mô 1 03 002 60 24/05/13 N222 1 2  
15 KT2309 Kinh tế vĩ mô 1 03 003 60 24/05/13 N322 1 2  
16 KT2309 Kinh tế vĩ mô 1 03 004 31 24/05/13 N111 1 2  
17 KT2309 Kinh tế vĩ mô 1 03 005 30 24/05/13 N112 1 2  
18 KT2309 Kinh tế vĩ mô 1 03 006 30 24/05/13 N113 1 2  

 

In ngày 24/04/13 
 

Phú Thọ, Ngày 24 tháng  04 năm 2013 
 

HIỆU TRƯỞNG  PHÒNG TTR, KT&ĐBCL  TRƯỞNG KHOA NGƯỜI LẬP BIỂU 



TRƯỜNG ĐẠI  HỌC HÙNG VƯƠNG 
PHÒNG TTR, KT&ĐBCL 

LỊCH THI  KẾT THÚC HỌC PHẦN 
Học Kỳ 2 - Năm Học 12-13 (Đợt 5 ) 

 

 
Lớp : 1210D50A (Đại  học Kinh  tế Nông  nghiệp A - 2012 - 2016) 
Khoa:  Kinh  tế & QTKD 

 
Trang 1 

 

STT Mã MH Học phần Nhóm Phòng thi Số SV Ngày thi Phòng TBĐ Số Tiết Hình thức thi 

1 TN1262 Xác suất thống kê 1 08 001 60 27/05/13 N122 1 2  
2 TN1262 Xác suất thống kê 1 08 002 60 27/05/13 N222 1 2  
3 TN1262 Xác suất thống kê 1 08 003 60 27/05/13 N322 1 2  
4 TN1262 Xác suất thống kê 1 08 004 34 27/05/13 N111 1 2  
5 TN1262 Xác suất thống kê 1 08 005 34 27/05/13 N112 1 2  
6 TN1262 Xác suất thống kê 1 08 006 34 27/05/13 N113 1 2  
7 TN1262 Xác suất thống kê 1 08 007 34 27/05/13 N114 1 2  

 

In Ngày 24/04/13 
 

Phú Thọ, Ngày 24 tháng  04 năm 2013 
 

HIỆU TRƯỞNG  PHÒNG TTR, KT&ĐBCL  TRƯỞNG KHOA NGƯỜI LẬP BIỂU 



TRƯỜNG ĐẠI  HỌC HÙNG VƯƠNG 
PHÒNG TTR, KT&ĐBCL 

LỊCH THI  KẾT THÚC HỌC PHẦN 
Học Kỳ 2 - Năm Học 12-13 (Đợt 5 ) 

 

 
Lớp : 1210D12A (Đại  học Khoa  học cây trồng A - 2012 - 2016) 
Khoa:  Nông  - Lâm - Ngư 

 
Trang 1 

 

STT Mã MH Học phần Nhóm Phòng thi Số SV Ngày thi Phòng TBĐ Số Tiết Hình thức thi 

1 TN1262 Xác suất thống kê 1 08 001 60 27/05/13 N122 1 2  
2 TN1262 Xác suất thống kê 1 08 002 60 27/05/13 N222 1 2  
3 TN1262 Xác suất thống kê 1 08 003 60 27/05/13 N322 1 2  
4 TN1262 Xác suất thống kê 1 08 004 34 27/05/13 N111 1 2  
5 TN1262 Xác suất thống kê 1 08 005 34 27/05/13 N112 1 2  
6 TN1262 Xác suất thống kê 1 08 006 34 27/05/13 N113 1 2  
7 TN1262 Xác suất thống kê 1 08 007 34 27/05/13 N114 1 2  

 

In Ngày 24/04/13 
 

Phú Thọ, Ngày 24 tháng  04 năm 2013 
 

HIỆU TRƯỞNG  PHÒNG TTR, KT&ĐBCL  TRƯỞNG KHOA NGƯỜI LẬP BIỂU 



TRƯỜNG ĐẠI  HỌC HÙNG VƯƠNG 
PHÒNG TTR, KT&ĐBCL 

LỊCH THI  KẾT THÚC HỌC PHẦN 
Học Kỳ 2 - Năm Học 12-13 (Đợt 5 ) 

 

 
Lớp : 1210D13A (Đại  học Chăn nuôi - Thú y A - 2012 - 2016) 
Khoa:  Nông  - Lâm - Ngư 

 
Trang 1 

 

STT Mã MH Học phần Nhóm Phòng thi Số SV Ngày thi Phòng TBĐ Số Tiết Hình thức thi 

1 TN1262 Xác suất thống kê 1 08 001 60 27/05/13 N122 1 2  
2 TN1262 Xác suất thống kê 1 08 002 60 27/05/13 N222 1 2  
3 TN1262 Xác suất thống kê 1 08 003 60 27/05/13 N322 1 2  
4 TN1262 Xác suất thống kê 1 08 004 34 27/05/13 N111 1 2  
5 TN1262 Xác suất thống kê 1 08 005 34 27/05/13 N112 1 2  
6 TN1262 Xác suất thống kê 1 08 006 34 27/05/13 N113 1 2  
7 TN1262 Xác suất thống kê 1 08 007 34 27/05/13 N114 1 2  

 

In Ngày 24/04/13 
 

Phú Thọ, Ngày 24 tháng  04 năm 2013 
 

HIỆU TRƯỞNG  PHÒNG TTR, KT&ĐBCL  TRƯỞNG KHOA NGƯỜI LẬP BIỂU 



TRƯỜNG ĐẠI  HỌC HÙNG VƯƠNG 
PHÒNG TTR, KT&ĐBCL 

LỊCH THI  KẾT THÚC HỌC PHẦN 
Học Kỳ 2 - Năm Học 12-13 (Đợt 5 ) 

 

 
Lớp : 1210D04A (Đại  học Ngôn  ngữ Anh A - 2012 - 2016) 
Khoa:  Ngoại  ngữ 

 
Trang 1 

 

STT Mã MH Học phần Nhóm Phòng thi Số SV Ngày thi Phòng TBĐ Số Tiết Hình thức thi 

1 KT1221 Kinh tế học đại c-¬ng 02 001 40 31/05/13 N114 1 2  
2 LS1203 Lịch sử văn minh thế giới 1 03 001 21 27/05/13 N131 1 2  
3 LS1203 Lịch sử văn minh thế giới 1 03 002 21 27/05/13 N132 1 2  
4 TA2205 Nghe 2 (Inter) 01 001 33 05/06/13 N111 1 2  
5 TA2205 Nghe 2 (Inter) 01 002 33 05/06/13 N112 1 2  
6 TA2205 Nghe 2 (Inter) 01 003 32 05/06/13 N113 1 2  
7 TA2206 Nói 2 01 001 34 03/06/13 N111 1 2  
8 TA2206 Nói 2 01 002 34 03/06/13 N112 1 2  
9 TA2206 Nói 2 01 003 33 03/06/13 N113 1 2  

10 TA2207 Đọc 2 01 001 32 24/05/13 N114 1 2  
11 TA2207 Đọc 2 01 002 32 24/05/13 N121 1 2  
12 TA2207 Đọc 2 01 003 31 24/05/13 N123 1 2  
13 TA2208 Viết 2 01 001 33 07/06/13 N111 1 2  
14 TA2208 Viết 2 01 002 33 07/06/13 N112 1 2  
15 TA2208 Viết 2 01 003 32 07/06/13 N113 1 2  

 

In Ngày 24/04/13 
 

Phú Thọ, Ngày 24 tháng  04 năm 2013 
 

HIỆU TRƯỞNG  PHÒNG TTR, KT&ĐBCL  TRƯỞNG KHOA NGƯỜI LẬP BIỂU 



TRƯỜNG ĐẠI  HỌC HÙNG VƯƠNG 
PHÒNG TTR, KT&ĐBCL 

LỊCH THI  KẾT THÚC HỌC PHẦN 
Học Kỳ 2 - Năm Học 12-13 (Đợt 5 ) 

 

 
Lớp : 1210D18A (Đại  học Ngôn  ngữ Trung Quốc A - 2012 - 2016) 
Khoa:  Ngoại  ngữ 

 
Trang 1 

 

STT Mã MH Học phần Nhóm Phòng thi Số SV Ngày thi Phòng TBĐ Số Tiết Hình thức thi 

1 TQ2247 Nói 2 01 001 23 29/05/13 N123 1 2  
2 TQ2346 Nghe 2 01 001 23 31/05/13 N121 1 2  
3 TQ2348 Đọc 2 01 001 30 24/05/13 N131 1 2  
4 TQ2349 Viết 2 01 001 30 27/05/13 N133 1 2  

 

In Ngày 24/04/13 
 

Phú Thọ, Ngày 24 tháng  04 năm 2013 
 

HIỆU TRƯỞNG  PHÒNG TTR, KT&ĐBCL  TRƯỞNG KHOA NGƯỜI LẬP BIỂU 



TRƯỜNG ĐẠI  HỌC HÙNG VƯƠNG 
PHÒNG TTR, KT&ĐBCL 

LỊCH THI  KẾT THÚC HỌC PHẦN 
Học Kỳ 2 - Năm Học 12-13 (Đợt 5 ) 

 

 
Lớp : 1210D28A (Đại  học Sư phạm  Tiếng  Anh A - 2012 - 2016) 
Khoa:  Ngoại  ngữ 

 
Trang 1 

 

STT Mã MH Học phần Nhóm Phòng thi Số SV Ngày thi Phòng TBĐ Số Tiết Hình thức thi 

1 NV1351 Tiếng Việt 02 001 27 27/05/13 N121 1 2  
2 NV1351 Tiếng Việt 02 002 27 27/05/13 N123 1 2  
3 TA2205 Nghe 2 (Inter) 02 001 33 05/06/13 N111 1 2  
4 TA2205 Nghe 2 (Inter) 02 002 33 05/06/13 N112 1 2  
5 TA2205 Nghe 2 (Inter) 02 003 32 05/06/13 N113 1 2  
6 TA2206 Nói 2 02 001 34 03/06/13 N111 1 2  
7 TA2206 Nói 2 02 002 34 03/06/13 N112 1 2  
8 TA2206 Nói 2 02 003 33 03/06/13 N113 1 2  
9 TA2207 Đọc 2 02 001 32 24/05/13 N114 1 2  

10 TA2207 Đọc 2 02 002 32 24/05/13 N121 1 2  
11 TA2207 Đọc 2 02 003 31 24/05/13 N123 1 2  
12 TA2208 Viết 2 02 001 33 07/06/13 N111 1 2  
13 TA2208 Viết 2 02 002 33 07/06/13 N112 1 2  
14 TA2208 Viết 2 02 003 32 07/06/13 N113 1 2  
15 VN1251 C¬ sở văn hoá Việt Nam 1 04 001 27 29/05/13 N114 1 2  
16 VN1251 C¬ sở văn hoá Việt Nam 1 04 002 27 29/05/13 N121 1 2  

 

In Ngày 24/04/13 
 

Phú Thọ, Ngày 24 tháng  04 năm 2013 
 

HIỆU TRƯỞNG  PHÒNG TTR, KT&ĐBCL  TRƯỞNG KHOA NGƯỜI LẬP BIỂU 

 


